
1. Danh sách sinh viên được tham gia thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2023-2024 
 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần Lý do hoãn thi 
1 17020909 Đào Duy Nam 23/06/1999 K62CD INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo Sức khỏe 

2 18020327 Nguyễn Duy Đức 15/01/2000 K63ĐACLC1 ELT 3051 2 Kỹ thuật điều khiển 
Sự cố trong quá trình 
đăng ký học 

3 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 K63H1 EMA2033 20 Cơ sở thiết kế máy Sức khỏe 
4 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 K63H1 EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động Sức khỏe 
5 18020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 K63H1 EMA2050 20 Xác suất thống kê ứng dụng Sức khỏe 

6 19020360 Phạm Đức Mạnh 14/05/2001 K64N INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

7 20020312 Nguyễn Trường Thành 15/12/2002 K65CACLC1 INT3412E 21 Thị giác máy Sức khỏe 

8 20020099 Lê Xuân Dương 10/09/2002 K65CB INT3401 5 Trí tuệ nhân tạo 
Tham dự giải 
VietNamUniversityGame. 

9 20021516 Lê Quang Đức 24/11/2002 K65ĐACLC2 ELT3111 20 Hệ thống logic mờ Sức khỏe 

10 20020330 Phạm Nguyễn Phú Sĩ 07/12/2002 K65K INT3412 1 Thị giác máy Sức khỏe 

11 20021115 Đào Hải Đông 17/01/2002 K65MCLC2 INT3401 21 Trí Tuệ Nhân Tạo 
Tham dự giải 
VietNamUniversityGame. 

12 20021080 Nguyễn Tiến An 13/12/2002 K65MCLC3 ELT2035 2 Tín hiệu và hệ thống Đi thực tập xưởng 
13 20020747 Nguyễn Bình An 04/07/2002 K65V EPN3055 1 Công nghệ chế tạo pin mặt trời Sức khỏe 

14 20020747 Nguyễn Bình An 04/07/2002 K65V EPN3053 1 
Kỹ thuật bảo vệ vật liệu và ứng 
dụng 

Sức khỏe 

15 20021014 Phạm Văn Long 21/08/2002 K65XD1 CTE2013 1 Cơ sở quy hoạch Học giáo dục quốc phòng 
16 20021014 Phạm Văn Long 21/08/2002 K65XD1 CTE3021 1 Thiết kế các công trình đặc biệt Học giáo dục quốc phòng 
17 20021014 Phạm Văn Long 21/08/2002 K65XD1 CTE3018 1 Thiết kế nhà bê tông cốt thép Học giáo dục quốc phòng 
18 20021076 Nguyễn Mạnh Tường 26/03/2002 K65XD1 CTE3028 1 Kiến trúc trong xây dựng Gia đình có việc hiếu 
19 21020205 Nguyễn Tuấn Hưng 16/11/2003 K66CACLC1 INT2044E 21 Lý thuyết thông tin Sức khỏe 

20 21020249 Tống Minh Trí 13/08/2003 K66CACLC1 INT3412E 20 Thị giác máy 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

21 21020526 Nguyễn Bình Nguyên 18/04/2003 K66CACLC1 INT3412E 20 Thị giác máy 
Đi trao đổi tài năng tại Ấn 
độ 

22 21020668 Nguyễn Hương Thảo 29/01/2003 K66CACLC2 INT2044E 22 Lý thuyết thông tin Học giáo dục quốc phòng 

23 21020668 Nguyễn Hương Thảo 29/01/2003 K66CACLC2 INT3110E 22 
Phân tích và thiết kế hướng đối 
tượng 

Học giáo dục quốc phòng 

24 21020668 Nguyễn Hương Thảo 29/01/2003 K66CACLC2 POL1001 21 Tư tưởng Hồ Chí Minh Học giáo dục quốc phòng 
25 21020255 Hồ Tiến Mạnh 24/02/2003 K66ĐACLC2 ELT2032E 20 Linh kiện điện tử Việc đột xuất của gia đình 
26 21020255 Hồ Tiến Mạnh 24/02/2003 K66ĐACLC2 ELT3057 21 Truyền thông số và mã hóa Việc đột xuất của gia đình 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần Lý do hoãn thi 
27 21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 K66ĐACLC2 ELT2030 20 Kỹ Thuật điện Sức khỏe 
28 21021146 Đỗ Hoàng Anh 28/08/2003 K66XD1 CTE3005 2 Trắc địa Sức khỏe 

29 22027132 Lê Quốc Tuấn 09/12/2004 K67AE PHI1002 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

30 22022501 Vũ Vân Long 21/09/2004 K67AI1 AIT2002 1 Cơ sở hệ thống máy tính 
Sinh viên dự thi ICPC 
được cộng điểm 

31 22022502 Nguyễn Hoàng Vũ 24/01/2004 K67AI1 AIT2002 1 Cơ sở hệ thống máy tính 
Sinh viên dự thi ICPC 
được cộng điểm 

32 22022534 Nguyễn Phan Hiển 08/08/2004 K67AI1 ELT2035 3 Tín hiệu và hệ thống Sức khỏe 
33 22022573 Đỗ Xuân Cảnh 16/09/2004 K67AI1 ELT2035 3 Tín hiệu và hệ thống Bị tai nạn 
34 22022627 Lê Thành Đạt 31/08/2004 K67AI1 ELT2035 3 Tín hiệu và hệ thống Sức khỏe 

35 22022500 Nguyễn Quý Đang 25/01/2004 K67AI2 AIT2002 1 Cơ sở hệ thống máy tính 
Sinh viên dự thi ICPC 
được cộng điểm 

36 22028066 Đinh Chí Kiên 12/11/2004 K67CACLC1 INT2204 22 Lập trình hướng đối tượng Sức khỏe 
37 22028295 Lại Hoàng Hiệp 18/01/2004 K67CACLC2 MAT1101 22 Xác suất thống kê Sức khỏe 
38 22028275 Nguyễn Thành Đạt 08/05/2004 K67CACLC3 INT2211E 24 Cơ sở dữ liệu Sức khỏe 
39 22029071 Trần Duy Long 15/05/2004 K67ĐACLC INT2210 27 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Sức khỏe 
40 22026541 Đinh Xuân Trường 25/11/2004 K67J JAP4023 2 Tiếng Nhật 2A Sức khỏe 
41 22022190 Trần Đức Việt Anh 03/10/2004 K67K2 MAT1101 4 Xác suất thống kê Sức khỏe 

42 22027510 Nguyễn Hoàng Anh 18/11/2004 K67R HIS1001 3 
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

Sức khỏe 

43 22027510 Nguyễn Hoàng Anh 18/11/2004 K67R ELT2201 1 Nguyên lý Kỹ thuật điện tử Sức khỏe 

44 22027510 Nguyễn Hoàng Anh 18/11/2004 K67R RBE2021 1 
Thực hành thiết kế và xây dựng 
robot 1 

Sức khỏe 

45 22027510 Nguyễn Hoàng Anh 18/11/2004 K67R MAT1101 1 Xác suất thống kê Sức khỏe 
46 22024506 Lê Xuân Bách 10/01/2004 K67TCLC INT2204 20 Lập trình hướng đối tượng Sức khỏe 

47 22025109 Hoàng Nhật Nam 27/10/2004 K67XD1 CTE2027 1 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 
Phát sinh kỹ thuật ở 
phòng thi 

48 23020216 Nguyễn Minh Quân 09/06/2005 K68AG MAT1041 3 Giải tích 1 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

49 23020419 Phan Mạnh Quân 15/03/2005 K68AI1 MAT1093 14 Đại số Bị tai nạn 
50 23020419 Phan Mạnh Quân 15/03/2005 K68AI1 MAT1041# 1 Giải tích 1 Bị tai nạn 
51 23020419 Phan Mạnh Quân 15/03/2005 K68AI1 INT1008 7 Nhập môn lập trình Bị tai nạn 
52 23020419 Phan Mạnh Quân 15/03/2005 K68AI1 INT1009 14 Tin học cơ sở Bị tai nạn 
53 23021588 Lương Đức Kiên 25/06/2005 K68CA2 INT1008 23 Nhập môn lập trình Sức khỏe 

54 23021505 Phan Thanh Duy 16/06/2005 K68CA3 INT1009 26 Tin học cơ sở 
Phát sinh kỹ thuật ở 
phòng thi 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần Lý do hoãn thi 

55 23021814 Trương Văn Hải 06/09/2005 K68Đ1 INT1009 28 Tin học cơ sở 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

56 23021820 Đỗ Trung Hiếu 01/01/2005 K68Đ1 INT1009 28 Tin học cơ sở 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

57 23021828 Phạm Minh Hoàng 14/10/2005 K68Đ1 INT1009 28 Tin học cơ sở 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

58 23021842 Nguyễn Đắc Kiên 28/07/2005 K68Đ1 INT1009 28 Tin học cơ sở 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

59 23021844 Phạm Xuân Kiên 12/08/2005 K68Đ1 INT1009 28 Tin học cơ sở 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

60 23021876 Phan Bích Ngọc 20/04/2005 K68Đ1 INT1009 28 Tin học cơ sở 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

61 23021770 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/03/2005 K68Đ2 MAT1041 29 Giải tích 1 Sức khỏe 
62 23021905 Nguyễn Trí Toàn 01/10/2005 K68Đ2 MAT1041 29 Giải tích 1 Sức khỏe 

63 23021260 Đoàn Minh Hiếu 01/11/2005 K68M1 MAT1041 20 Giải tích 1 
Sự cố trong quá trình đi 
thi 

64 23021286 Bùi Trọng Kiên 24/06/2005 K68M1 MAT1041 20 Giải tích 1 Sức khỏe 

65 23020585 Nguyễn Quốc Anh 23/09/2005 K68N INT1009 23 Tin học cơ sở 
Phát sinh kỹ thuật ở 
phòng thi 

66 23020641 Nguyễn Quế Sơn 20/03/2005 K68N INT1008 21 Nhập môn lập trình Sức khỏe 
67 23020645 Phạm Phương Thảo 29/06/2005 K68N MAT1041 23 Giải tích 1 Bị tai nạn 
68 23020645 Phạm Phương Thảo 29/06/2005 K68N INT1008 21 Nhập môn lập trình Bị tai nạn 
69 23020645 Phạm Phương Thảo 29/06/2005 K68N INT1009 23 Tin học cơ sở Bị tai nạn 

 
 


